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DANH SÁCH 

CHỐT QUÂN SỐ NHẬP NGŨ LẦN 2 NHẬP NGŨ NĂM 2024 
(Xếp theo thứ tự ưu tiên) 

 
TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Văn 
hóa 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Họ tên cha 
Họ tên mẹ 

Thôn Ghi chú 

1 
Trịnh Xuân Bắc 

08/9/2005 
10/12 Kinh Không 

Trịnh Văn Quân 
Tạ Thị Ninh 

Ngò Chè Đơn TN 

2 
Nguyễn Minh Khang 

15/7/2001 
12/12 Kinh Không 

Nguyễn Văn Chỉnh 
Đỗ Thị Hiếu 

Vàng Ve  

3 
Nguyễn Văn Hiệp 

07/5/2002 
12/12 Kinh Không 

Nguyễn Văn Hòa 
Nguyễn Thị Tuyến 

Vàng Ve  

4 
Nguyễn Văn Hiếu 

22/12/2005 
12/12 Kinh Không 

Nguyễn Văn Tuyển 
Nguyễn Thị Cúc 

Vàng Ve  

5 
Đoàn Văn Huy 

31/3/2003 
12/12 Kinh Không 

Đoàn Văn Trường 
Vũ Thị Cúc 

Phú Thành  

6 
Thân Đức Bình 

13/04/2000 
12/12 Kinh Không 

Thân Văn Thanh 
Chúc Thị Lệ 

Vàng Ve  

7 
Vũ Quốc Huy 

16/3/2005 
12/12 Kinh Không 

Vũ Văn Dương 
Bùi Thị Hường 

Đồi Vàng  

8 
Chúc Anh Hào 

27/4/2003 
12/12 Tày Không 

Chúc Văn Oanh 
Hoàng Thị Hậu 

Chúc  

9 
Lưu Công Minh 

11/02/2001 
12/12 Kinh Không 

Lưu Văn Tài 
Dương Thị Liễu 

Đồi Vàng  

10 
Lê Thành Công 

20/11/1999 
12/12 Kinh Không 

Lê Văn Quân 
Trần Thị Tới 

Đọ  



 
LẬP DANH SÁCH 

CHỈ HUY TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Trần Đức Anh 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Quang Huấn 
 


